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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 401 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28216603617 Phùng Thái An MKT 404 B K28VTD

2 28204603913 Lê Hoàng Anh MKT 404 B K28QTM

3 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MKT 404 B K28QTM

4 28216606403 Lê Thiên Ban MKT 404 B K28VTD

5 28214706020 Lê Công Chiến MKT 404 B K28QTD

6 28214637683 Ông Văn Cường MKT 404 B K28QTM

7 28204652012 Nguyễn Dân Dân MKT 404 B K28QTM

8 28206636738 Văn Đình Tâm Đan MKT 404 B K28VTD-VJ

9 28214752543 Đặng Tiến Đạt MKT 404 B K28QTD

10 28216602284 Huỳnh Kim Bảo Đạt MKT 404 B K28VTD

11 28216646149 Hoàng Văn Tuấn Đạt MKT 404 B K28VTD

12 28206302659 Trần Phan Ngọc Diệu MKT 404 B K28VTD

13 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung MKT 404 B K28QTM

14 28204501730 Hồ Mỹ Duyên MKT 404 B K28QTD

15 28204606360 Nguyễn Mỹ Hạnh Duyên MKT 404 B K28VTD

16 28206653210 Trần Thị Mỹ Duyên MKT 404 B K28VTD

17 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên MKT 404 B K28QTM

18 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng MKT 404 B K28QTD
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025
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2/20

MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 401 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204637290 Bùi Thị Thuý Hằng MKT 404 B K28QTM

2 28212349722 Nguyễn Chí Hiếu MKT 404 B K28QTD

3 28214900161 Trịnh Trương Bá Hiếu MKT 404 B K28VTD

4 28216605951 Phan Văn Chí Hiếu MKT 404 B K28VTD

5 28204651185 Nguyễn Thị Bích Hoà MKT 404 B K28QTM

6 28213501656 Nguyễn Duy Hoang MKT 404 B K28VTD

7 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng MKT 404 B K28QTD

8 28212304544 Phan Nguyễn Việt Hoàng MKT 404 B K28VTD

9 28214636433 Lê Việt Hoàng MKT 404 B K28VTD

10 28206604717 Nguyễn Thị Hồng Huệ MKT 404 B K28VTD

11 28206650671 Võ Đào Kim Huệ MKT 404 B K28VTD

12 28216606493 Nguyễn Hưng MKT 404 B K28VTD

13 28206621878 Đinh Phạm Khánh Hương MKT 404 B K28VTD

14 28214602469 Nguyễn Công Huy MKT 404 B K28QTM

15 28216604045 Lê Trọng Huy MKT 404 B K28QDM

16 28204138436 Tô Thị Thanh Huyền MKT 404 B K28QTM

17 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền MKT 404 B K28QTD

18 28216600347 Nguyễn Minh Khang MKT 404 B K28VTD
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3/20

MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204602520 Phan Thị Mỹ Lệ MKT 404 B K28QTM

2 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên MKT 404 B K28QTM

3 28206606017 Nguyễn Hà Phương Linh MKT 404 B K28VTD

4 28206706045 Trần Phương Linh MKT 404 B K28VTD

5 28212702176 Nguyễn Công Sanh Lộc MKT 404 B K28VTD

6 25217210004 Lê Minh Lưu MKT 404 B K27VTD

7 28204748559 Hà Thị Ly MKT 404 B K28QTD

8 28206651542 Nguyễn Thị Khánh Ly MKT 404 B K28VTD

9 28208205741 Nguyễn Thị Sao Ly MKT 404 B K28VTD

10 28206649736 Nguyễn Thị Tiểu Mẫn MKT 404 B K28VTD

11 28211342267 Phạm Quang Minh MKT 404 B K28QTM

12 28214600841 Lê Trần Bảo Minh MKT 404 B K28QTM

13 28204603784 Nguyễn Thị Trà My MKT 404 B K28QTM

14 28206137665 Trần Thị Trà My MKT 404 B K28QTD

15 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na MKT 404 B K28QTD

16 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na MKT 404 B K28QTD

17 28204621140 Nguyễn Thị Thu Nga MKT 404 B K28QTM

18 28206602416 Nguyễn Thị Thảo Ngân MKT 404 B K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206603787 Nguyễn Kim Ngân MKT 404 B K28VTD

2 28216600515 Lê Thanh Nghĩa MKT 404 B K28VTD

3 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc MKT 404 B K28QTM

4 28204322995 Trần Hoài Ngọc MKT 404 B K28VTD

5 28204600573 Vũ Thị Bích Ngọc MKT 404 B K28QTM

6 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên MKT 404 B K28QTD

7 28214354951 Lê Viết Minh Nhật MKT 404 B K28VTD

8 28204623186 Đinh Nguyễn Thảo Nhi MKT 404 B K28VTD

9 28204646545 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MKT 404 B K28QTM

10 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi MKT 404 B K28QTD

11 28206531454 Lê Thị Huỳnh Nhi MKT 404 B K28QTM

12 28206653699 Đỗ Quỳnh Nhi MKT 404 B K28VTD

13 28204306873 Huỳnh Hà Như MKT 404 B K28QTM

14 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như MKT 404 B K28QTD

15 28206601013 Tạ Thị Quỳnh Như MKT 404 B K28VTD

16 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung MKT 404 B K28QTD

17 28206102428 Huỳnh Ngọc Hoa Nhung MKT 404 B K28VTD

18 28206636145 Phạm Thị Mỹ Nhung MKT 404 B K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214640988 Nguyễn Huỳnh Thiên Phú MKT 404 B K28VTD

2 28206602936 Nguyễn Nhật Phúc MKT 404 B K28VTD

3 28216606035 Trần Bảo Phúc MKT 404 B K28VTD

4 28206601834 Nguyễn Thị Phương MKT 404 B K28VTD

5 28206604565 Hồ Thị Phương MKT 404 B K28VTD

6 28206647790 Nguyễn Trần Xuân Phương MKT 404 B K28VTD

7 28208004404 Tăng Thị Hà Phương MKT 404 B K28VTD

8 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng MKT 404 B K28QTM

9 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh MKT 404 B K28QTM

10 28204634403 Hồ Thị Ngọc Quỳnh MKT 404 B K28QTM

11 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 404 B K28QTD

12 28204604953 Thân Ngọc Đoan Tâm MKT 404 B K28VTD

13 28213780316 Nguyễn Đắc Thắng MKT 404 B K28VTD

14 28206605666 Trần Tố Thanh MKT 404 B K28VTD

15 28204606635 Trần Thạch Thảo MKT 404 B K28VTD

16 28206639636 Đặng Hương Thảo MKT 404 B K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206650597 Hoàng Ngọc Anh Thảo MKT 404 B K28VTD

2 28207303265 Lê Thị Thu Thảo MKT 404 B K28QTD

3 28204600355 Bùi Thị Anh Thư MKT 404 B K28QTM

4 28204641066 Nguyễn Cẩm Thư MKT 404 B K28QTM

5 28206600747 Nguyễn Thái Anh Thư MKT 404 B K28VTD

6 28206604968 Huỳnh Ngọc Minh Thư MKT 404 B K28VTD

7 28204648663 Lê Thị Hoài Thương MKT 404 B K28QTM

8 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên MKT 404 B K28QTM

9 28216651424 Phan Thị Kim Tiên MKT 404 B K28VTD

10 28206646867 Trần Thị Thương Tín MKT 404 B K28VTD

11 28216602247 Văn Toàn MKT 404 B K28VTD

12 28206651235 Lê Thị Tố Trâm MKT 404 B K28VTD

13 28204606921 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 404 B K28QTM

14 28208002162 Đặng Thùy Trang MKT 404 B K28QTD

15 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh MKT 404 B K28QTD

16 28206600871 Võ Thị Trinh MKT 404 B K28VTD

17 28208138458 Huỳnh Thị Tuyết Trinh MKT 404 B K28VTD

18 28204651599 Trần Hoài Trúc MKT 404 B K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28216638791 Lê Văn Trúc MKT 404 B K28VTD

2 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú MKT 404 B K28QTM

3 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển MKT 404 B K28QTM

4 28204754747 Trần Thị Như Uyên MKT 404 B K28QTD

5 28204106596 Lê Thị Bích Vân MKT 404 B K28QTM

6 28204651813 Nguyễn Thị Vi MKT 404 B K28QTM

7 27212240216 Nguyễn Hoàng Việt MKT 404 B K27VTD

8 28214500647 Mai Anh Vũ MKT 404 B K28VTD

9 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ MKT 404 B K28QTD

10 28204932015 Phùng Thị Nhật Vy MKT 404 B K28VTD

11 28206607016 Lâm Tường Vy MKT 404 B K28VTD

12 28218002046 Đinh Thị Tường Vy MKT 404 B K28QTM

13 28206639319 Huỳnh Lê Như Ý MKT 404 B K28VTD

14 28206652745 Hoàng Thị Diễm Yến MKT 404 B K28VTD

15 27212201867 Lê Thành An MKT 404 D K27QTM

16 28211121772 Bùi Duy Nhật An MKT 404 D K28VTD

17 28204104822 Đào Thị Mỹ Anh MKT 404 D K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600680 Lê Tuyết Anh MKT 404 D K28QDM

2 28206100127 Võ Vân Anh MKT 404 D K28VTD

3 28206653437 Trần Thị Quỳnh Anh MKT 404 D K28VTD

4 28216625941 Trần Tuấn Anh MKT 404 D K28VTD

5 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh MKT 404 D K28QTD

6 28214306826 Lê Quốc Bảo MKT 404 D K28VTD

7 28206144476 Trần Thị Hải Bình MKT 404 D K28VTD

8 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu MKT 404 D K28QTM

9 28206600377 Đỗ Thị Minh Châu MKT 404 D K28VTD

10 28214604806 Trần Phi Công MKT 404 D K28QTM

11 28214605431 Đặng Chiến Công MKT 404 D K28QTM

12 28214740733 Trương Thành Đạt MKT 404 D K28QTD

13 28216653542 Nguyễn Thành Đạt MKT 404 D K28VTD

14 28204605669 Trương Thị Kim Đoan MKT 404 D K28QDM

15 27202202057 Nguyễn Thùy Dung MKT 404 D K27QTM

16 28216606414 Nguyễn Văn Tường Duy MKT 404 D K28VTD

17 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 404 D K28QTD

18 28206801669 Nguyễn Hồ Mai Giang MKT 404 D K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204639539 Bùi Trần Trúc Hà MKT 404 D K28VTD

2 28214600618 Mai Ngọc Hải MKT 404 D K28QTM

3 28206629075 Thái Gia Hân MKT 404 D K28VTD

4 28206600785 Nguyễn Thị Lệ Hằng MKT 404 D K28VTD

5 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh MKT 404 D K28QTD

6 28204605521 Lê Thị Hiếu Hạnh MKT 404 D K28QTM

7 28206605502 Đặng Thị Hồng Hạnh MKT 404 D K28VTD

8 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền MKT 404 D K27QTM

9 28214604991 Phan Văn Hiếu MKT 404 D K28QTM

10 28216606929 Hồ Anh Hiếu MKT 404 D K28VTD

11 28204620707 Phan Thị Hòa MKT 404 D K28QTM

12 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng MKT 404 D K28QTM

13 28216653595 Đỗ Phi Hùng MKT 404 D K28VTD

14 28216601806 Vũ Quang Huy MKT 404 D K28VTD

15 28206600329 Thái Lê Ngọc Huyền MKT 404 D K28VTD

16 28206654981 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MKT 404 D K28VTD

17 28214633782 Võ Thị Vân Khánh MKT 404 D K28QTM

18 28213780327 Nguyễn Quang Kiệt MKT 404 D K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206502702 Thái Trần Oanh Kiều MKT 404 D K28VTD

2 28206603790 H Li Ni Ktla MKT 404 D K28VTD

3 28204603350 Tôn Lê Ngọc Lan MKT 404 D K28VTD

4 28206602757 Đinh Thị Phương Lan MKT 404 D K28VTD

5 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê MKT 404 D K28QTM

6 28204600673 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 404 D K28QTM

7 28204650405 Lê Thị Linh MKT 404 D K28QDM

8 28205100219 Nông Thị Ánh Linh MKT 404 D K28VTD

9 28206600709 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MKT 404 D K28VTD

10 28204602628 Hồ Thị Loan MKT 404 D K28QTM

11 28204603632 Trần Thị Hoài Ly MKT 404 D K28QDM

12 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly MKT 404 D K28QTM

13 28204138307 Nguyễn Thị Ái My MKT 404 D K28QTD

14 28216503357 Nguyễn Hoàng Na MKT 404 D K28VTD

15 27203327588 Nguyễn Thị Bích Nga MKT 404 D K27QTD

16 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 404 D K28QTM

17 28204606060 Võ Thị Thúy Nga MKT 404 D K28QTM

18 28206654953 Trần Thúy Nga MKT 404 D K28VTD

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



11/20

MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211201896 Ngô Tấn Ngân MKT 404 D K28VTD

2 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 404 D K28QTM

3 28204605832 Nguyễn Thị Hoài Ngân MKT 404 D K28VTD

4 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân MKT 404 D K28QTM

5 28206300531 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 404 D K28VTD

6 28206625416 Trần Thị Thu Ngân MKT 404 D K28VTD

7 28206628231 Đỗ Cao Bảo Ngân MKT 404 D K28VTD

8 28206603295 Ngô Thị Kim Nhàn MKT 404 D K28VTD

9 28206637721 Trần Thị Thanh Nhàn MKT 404 D K28VTD

10 28214329736 Trần Viết Nhân MKT 404 D K28QTM

11 28214605539 Diệp Xuân Nhân MKT 404 D K28QTM

12 28204303762 Hà Thị Nhi MKT 404 D K28QTD

13 28205235218 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MKT 404 D K28VTD

14 28208121560 Hoàng Nguyễn Thảo Nhi MKT 404 D K28VTD

15 28216600366 Nguyễn Đình Nhỉ MKT 404 D K28VTD

16 28206601564 Ong Võ An Nhiên MKT 404 D K28VTD

17 28204634745 Trần Quỳnh Như MKT 404 D K28QDM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



12/20

MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 901A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206224763 Nguyễn Thị Mỹ Nhung MKT 404 D K28VTD

2 28206606634 Hà Trần Huyền Nhung MKT 404 D K28VTD

3 28204653707 Phan Thị Nữ MKT 404 D K28QTM

4 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 404 D K28QTM

5 28204553484 Tống Hoài Phi MKT 404 D K28QTM

6 28202735841 Lê Thị Minh Phúc MKT 404 D K28QTM

7 28214640692 Văn An Phúc MKT 404 D K28VTD

8 28216125827 Lê Thị Phương MKT 404 D K28VTD

9 28204604752 Trần Thị Kim Phượng MKT 404 D K28QTM

10 28206649998 Nguyễn Thị Thanh Phượng MKT 404 D K28VTD

11 28216605913 Nguyễn Thanh Quang MKT 404 D K28VTD

12 28204640133 Phạm Thị Như Quỳnh MKT 404 D K28QTD

13 28206600313 Bùi Thị Như Quỳnh MKT 404 D K28VTD

14 27212229732 Bùi Quý Sang MKT 404 D K27QTM

15 27212853348 Nguyễn Minh Sang MKT 404 D K27QTD

16 28216648032 Huỳnh Phương Sanh MKT 404 D K28VTD

17 28208002418 Nguyễn Thị Tuyết Sương MKT 404 D K28VTD

18 28208005573 Huỳnh Thị Thảo Sương MKT 404 D K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 901B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212300963 Mai Lý Hồng Tâm MKT 404 D K28VTD

2 28214606676 Nguyễn Đình Nhật Tân MKT 404 D K28QDM

3 28204646825 Nguyễn Thị Hồng Thắm MKT 404 D K28QTM

4 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng MKT 404 D K27QTM

5 28206342477 Trần Yên Thanh MKT 404 D K28VTD

6 28216649535 Võ Văn Thành MKT 404 D K28VTD

7 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo MKT 404 D K27QTD

8 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo MKT 404 D K28QTD

9 28204600322 Trần Thị Kim Thảo MKT 404 D K28QTM

10 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 404 D K28QTM

11 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo MKT 404 D K28QTM

12 28208238266 Lê Ngọc Phương Thảo MKT 404 D K28VTD

13 28208253198 Lê Thị Thanh Thảo MKT 404 D K28VTD

14 28206602012 Huỳnh Thị Kim Thật MKT 404 D K28VTD

15 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa MKT 404 D K28QTM

16 28216132460 Nguyễn Văn Thông MKT 404 D K28VTD

17 28206621490 Bùi Thị Anh Thư MKT 404 D K28VTD

18 28216603925 Nguyễn Ngọc Thương MKT 404 D K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 902 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206654421 Huỳnh Thị Thu Thuỳ MKT 404 D K28VTD

2 28216651056 Nguyễn Minh Thúy MKT 404 D K28VTD

3 28206605967 Nguyễn Hồng Thuỷ Tiên MKT 404 D K28VTD

4 27212142998 Võ Đức Tín MKT 404 D K27QTM

5 28206600640 Bùi Nguyễn Phương Trâm MKT 404 D K28VTD

6 28206606645 Lê Thị Xuân Trang MKT 404 D K28VTD

7 28206632264 Nguyễn Thị Truyền MKT 404 D K28VTD

8 28206620911 Lê Trương Bảo Uyên MKT 404 D K28VTD

9 28204604557 Lê Thị Hồng Vân MKT 404 D K28QTM

10 28214605234 Nguyễn Quang Vinh MKT 404 D K28QDM

11 28204806704 Lê Thị Bích Vương MKT 404 D K28VTD

12 28201245354 Nguyễn Phạm Hiền Vy MKT 404 D K28VTD

13 28206626526 Ngô Nguyễn Ngọc An MKT 404 F K28VTD

14 28218105067 Nguyễn Văn An MKT 404 F K28VTD

15 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân MKT 404 F K27QTM

16 28216606652 Võ Lê Văn Bảo Ân MKT 404 F K28VTD

17 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MKT 404 F K27QTM

18 27213743979 Nguyễn Quỳnh Anh MKT 404 F K27VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 903 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh MKT 404 F K28QDM

2 28206653159 Phan Thị Thúy Anh MKT 404 F K28VTD

3 28216602850 Nguyễn Đình Quốc Anh MKT 404 F K28VTD

4 28218054491 Nguyễn Thanh Tuấn Anh MKT 404 F K28VTD

5 28206601689 Phan Thị Thanh Bình MKT 404 F K28VTD

6 28216604027 Nguyễn Quang Bình MKT 404 F K28VTD

7 28216650174 Lê Văn Cường MKT 404 F K28VTD

8 28206623495 Nguyễn Thị Thảo Đan MKT 404 F K28VTD

9 27212853321 Lê Văn Điệp MKT 404 F K27QTD

10 28206602051 Lê Thị Huyền Diệu MKT 404 F K28VTD

11 27212233231 Lê Anh Dũng MKT 404 F K27QTM

12 28206620477 Nguyễn Thị Thái Dương MKT 404 F K28VTD

13 28216649648 Võ Minh Hải MKT 404 F K28VTD

14 28206603987 Nguyễn Thị Diễm Hằng MKT 404 F K28VTD

15 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 404 F K27QTM

16 28204600614 Nguyễn Thị Thuý Hậu MKT 404 F K28QDM

17 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền MKT 404 F K28QTD

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



16/20

MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 1001A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 404 F K28QTM

2 27212129480 Lâm Xuân Hiếu MKT 404 F K27QTM

3 28214425119 Võ Phước Hiệu MKT 404 F K28QTD

4 27212801183 Nguyễn Phan Hòa MKT 404 F K27QTD

5 28206653594 Lê Thị Hoài MKT 404 F K28VTD

6 27202120256 Võ Thiện Hoàng MKT 404 F K27QTM

7 27218138430 Trần Huy Hoàng MKT 404 F K27QTM

8 28214301849 Nguyễn Huy Hoàng MKT 404 F K28VTD

9 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng MKT 404 F K27QTM

10 27212233425 Nguyễn Minh Huy MKT 404 F K27QTM

11 28212401411 Võ Thanh Huy MKT 404 F K28VTD

12 28204604833 Phạm Thị Thuý Huyền MKT 404 F K28HP-QTM

13 28206601644 Lê Thị Diệu Huyền MKT 404 F K28VTD

14 27212203135 Phạm Ngọc Khánh MKT 404 F K27QTM NỢ HP

15 27212201549 Nguyễn Quang Linh MKT 404 F K27QTM

16 28216606029 Huỳnh Phan Tấn Long MKT 404 F K28VTD

17 28216606681 Trương Hoàng Long MKT 404 F K28VTD

18 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 404 F K25HP-QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 1001B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi MKT 404 F K27QTM

2 28206600309 Vũ Thị Thanh Mơ MKT 404 F K28VTD

3 27212243542 Nguyễn Văn Mùi MKT 404 F K27QTM

4 28206651255 Phạm Ngọc Hiền My MKT 404 F K28VTD

5 28204641630 Hồ Thị Ly Na MKT 404 F K28QTM

6 28208248942 Võ Nguyễn Ly Na MKT 404 F K28VTD

7 28214604849 Trần Nhật Nam MKT 404 F K28VTD NỢ HP

8 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MKT 404 F K28QTM

9 28214502431 Phạm Hà Nghiêm MKT 404 F K28VTD

10 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MKT 404 F K28QTM

11 28206606254 Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên MKT 404 F K28VTD

12 28206653492 Trần Thị Mỹ Nguyên MKT 404 F K28VTD

13 28216647411 Phạm Nguyễn Hoàng Nguyên MKT 404 F K28VTD

14 28211103457 Nguyễn Minh Nhật MKT 404 F K28VTD

15 28204329792 Lê Thị Ngọc Nhi MKT 404 F K28VTD

16 28204627347 Mai Ngọc Thảo Nhi MKT 404 F K28QTM

17 28206604259 Nguyễn Trương Yến Nhi MKT 404 F K28VTD

18 28206627122 Nguyễn Ngọc Phương Nhi MKT 404 F K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 1002 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212723213 Nguyễn Tiến Phát MKT 404 F K28VTD

2 27211201466 Đậu Thế Phi MKT 404 F K27QTM

3 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương MKT 404 F K27QTM

4 28204600449 Trịnh Mai Phương MKT 404 F K28QTM

5 28205232623 Trương Mỹ Phương MKT 404 F K28VTD

6 28206649046 Ya Ly Phượng MKT 404 F K28VTD

7 28216654935 Nguyễn Hồng Quân MKT 404 F K28VTD

8 27217142742 Trần Nhật Minh Quang MKT 404 F K27QTM

9 28216604210 Huỳnh Anh Quốc MKT 404 F K28VTD

10 27212842462 Ông Văn Quý MKT 404 F K27QTD

11 28204642251 Bùi Thị Mỹ Quyên MKT 404 F K28VTD

12 28206631910 Trần Thị Tố Quyên MKT 404 F K28VTD

13 27212234297 Nguyễn Ngọc Quyền MKT 404 F K27QTM

14 28206651551 Cao Lê Diễm Quỳnh MKT 404 F K28VTD

15 28215139973 Võ Văn Rin MKT 404 F K28VTD

16 28216602207 Lâm Trần Quang Sang MKT 404 F K28VTD

17 28216640542 Trần Phụng Sơn MKT 404 F K28VTD

18 28216649995 Nguyễn Tiến Tài MKT 404 F K28VTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 1003 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204640689 Lương Thị Thanh Tâm MKT 404 F K28VTD

2 28214741629 Trần Thiện Tâm MKT 404 F K28QTM

3 27217138451 Hồ Thành Tây MKT 404 F K27QTM

4 27214723101 Nguyễn Trình Như Thảo MKT 404 F K27QTD

5 28204303145 Nguyễn Thị Minh Thảo MKT 404 F K28QTM

6 28206600758 Đặng Vi Thảo MKT 404 F K28VTD

7 28206604490 Võ Thị Phương Thảo MKT 404 F K28VTD

8 27212239922 Lê Doãn Thịnh MKT 404 F K27QTM

9 28206602838 Hồ Thị Lệ Thu MKT 404 F K28VTD

10 27203744151 Lê Anh Thư MKT 404 F K27QTM

11 28206328830 Đặng Anh Thư MKT 404 F K28VTD

12 28206624337 Vũ Hồ Minh Thư MKT 404 F K28VTD

13 28206654309 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 404 F K28VTD

14 28216652864 Lê Phước Anh Thuận MKT 404 F K28VTD

15 28218002420 Tăng Minh Thuận MKT 404 F K28VTD

16 28206506024 Nguyễn Hiền Thục MKT 404 F K28VTD

17 28206600144 Đinh Cao Hiền Thục MKT 404 F K28VTD

18 28204653041 Đào Thúy Thủy Tiên MKT 404 F K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 1102 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212280021 Nguyễn Dũng Tiến MKT 404 F K27QTM

2 28209302514 Ngô Thị Yên Tịnh MKT 404 F K28QTM

3 28214320772 Kim Văn Toàn MKT 404 F K28VTD

4 28204351417 Nguyễn Thị Hồng Trâm MKT 404 F K28QTM

5 28206639534 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm MKT 404 F K28VTD

6 28206653681 Nguyễn Cao Minh Trang MKT 404 F K28VTD

7 27202240823 Phạm Thị Trinh MKT 404 F K27QTM

8 28216605989 Trần Gia Trúc MKT 404 F K28VTD

9 27212240294 Đỗ Trung Anh Tuấn MKT 404 F K27QTM

10 27211224995 Đinh Thanh Việt MKT 404 F K27QTM

11 28216602729 Cao Bảo Việt MKT 404 F K28VTD

12 28206603863 Nguyễn Hoàng Khánh Vy MKT 404 F K28VTD

13 28206604295 Lưu Khánh Vy MKT 404 F K28VTD

14 28206652744 Phan Thị Phương Vy MKT 404 F K28VTD

15 28216654848 Huỳnh Ngọc Vỹ MKT 404 F K28VTD

16 27202242341 Trần Nguyễn Như Ý MKT 404 F K27QTM

17 28214602277 Trương Minh Yên MKT 404 F K28QTM

18 27202239332 Hoàng Thị Hải Yến MKT 404 F K27QTM
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